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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Việt 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn, Ông Trần Đức Long. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Anh Việt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 
Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.            

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

03/2020/TLPT- HS ngày 02 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Dương Viết Linh 

T do có kháng cáo của bị cáo Dương Viết Linh T đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 72/2019/HS-ST ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới. 

Bị cáo có kháng cáo:  Dương Viết Linh T, sinh ngày 08 tháng 11 năm 

1976, tại xã T, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Cư trú tại: Thôn 1, xã L, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Dương Viết G và bà Nguyễn Thị Bích V; có vợ Trần Thị Mỹ T; có 02 con sinh 

các năm 2010 và 2016; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 

15/HSPT ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử 

phạt 48 tháng tù về tội “Cướp tài sản của công dân” thi hành án tại Trại giam 

Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) ra Trại ngày 03 tháng 02 năm 2003; ngày 15 tháng 11 

năm 2012 bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt vi phạm hành chính, phạt 

tiền 150.000 đồng (đã nộp phạt ngày 23 tháng 11 năm 2012) về hành vi “Gây rối 

trật tự công cộng”; bị bắt tạm giữ từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 04 

tháng 9 năm  2019 được thay thế ngăn chặn bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”. Có mặt.  

Vụ án còn có Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có 

kháng cáo, Bản án sơ thẩm không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập 

tham gia phiên toà phúc thẩm. 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 



Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:    

Vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 25 tháng 8 năm 2019, Dương Viết Linh 

T đến khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba, Đồng Hới để sơ cứu 

vết thương bị xô xát do người khác đánh. Trong khi nằm trên cáng chờ sơ cứu 

thì Dương Viết Linh T đề nghị Cán bộ y tế trực cho biết số mã vùng điện thoại 

của Cảnh sát 113, không thấy Cán bộ y tế trả lời nên T có lời lẽ thô tục, chửi bới 

các cán bộ của Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba, Đồng Hới 

rồi từ giường bệnh của khoa cấp cứu, T lao tới bàn tiếp đón hành chính của 

Khoa cấp cứu dùng tay phải cầm 01 giá đựng giấy tờ để trên bàn ném vào chị 

Ngô Thị H (là điều dưỡng của Khoa cấp cứu) đang ngồi làm việc tại bàn đón 

tiếp bệnh nhân, nhưng không trúng, tiếp đến T liên tục chửi bới, to tiếng, gây ồn 

ào mất trật tự tại Khoa cấp cứu. Khi thấy chị Nguyễn Thị Tuyết T, (điều dưỡng 

của Khoa cấp cứu) đi ra khỏi bàn tiếp đón thì T lao đến dùng tay phải tát 01 cái 

vào vùng mặt của chị Thanh làm chị Thanh bị choáng, ngã xuống sàn va vào 01 

quạt điện làm hư hỏng đế quạt. Sau đó, T bị lực lượng bảo vệ của Bệnh viện 

khống chế, bắt giữ.   

Tài sản của Khoa cấp cứu bị T làm hư hỏng 01 cái giá đựng tài liệu và 01 

quạt điện đã được gia đình bị cáo thỏa thuận bồi thường, Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Nam- Cu Ba, Đồng Hới không yêu cầu gì thêm. Chị Ngô Thị H và chị 

Nguyễn Thị Tuyết T, cán bộ của Bệnh viện làm việc tại Khoa cấp cứu bị Dương 

Viết Linh T hành hung xây xát nhẹ, không có yêu cầu giám định và không yêu 

cầu bồi thường thiệt hại. 

Cáo trạng số 487/CTr- VKS-P2 ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Dương Viết Linh T về tội  

“Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự 

2015. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 72/2019/HS-ST ngày 25 tháng 11 năm 2019 

của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tuyên bố bị cáo Dương Viết Linh T 

phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, áp dụng khoản 1 Điều 318; các điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo Dương Viết Linh T 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi 

hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 

đến ngày 04 tháng 9 năm 2019. 

Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng tịch thu tiêu hủy 01 (một) giá 

đựng tài liệu làm bằng nhựa màu xanh, hình hộp, bị nứt vỡ một số chỗ trên giá 

đựng và 01 (một) quạt điện hiệu SENCO model 107, quạt đã qua sử dụng, giá 

đỡ bị nứt vỡ; 01 (một) USB nhãn hiệu KINGSTON màu đen, bên trong có chứa 

File mang tên “trích xuất camera” (USB đã được niêm phong bằng hình dấu đỏ 

và chữ ký của người tham gia niên phong trong phong bì giấy); tuyên buộc bị 

cáo Dương Viết Linh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; tuyên 

quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm đối với bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan, theo quy định của pháp luật.  



  Trong hạn luật định, ngày 04 tháng 12 năm 2019, Tòa án nhân dân thành 

phố Đồng Hới nhận đơn kháng cáo của bị cáo Dương Viết Linh T với nội dung 

xin được hưởng án treo.  

  Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Viết Linh T khai và thừa nhận 

hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố và xét xử của Bản án sơ 

thẩm, giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

   Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Viết 

Linh T và giữ y Bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Dương Viết Linh T 06 tháng tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.  

                                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

Theo lời khai thừa nhận hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” của 

bị cáo Dương Viết Linh T tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị 

cáo Dương Viết Linh T, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời 

khai của các người làm chứng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 

phù hợp với tang vật vụ án được thu giữ cùng các chứng cứ, tài liệu khác có tại 

hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 

72/2019/HS-ST ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đồng Hới quyết định tuyên bố bị cáo Dương Viết Linh T phạm tội “Gây rối trật 

tự công cộng” là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[1]. Xét kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc xin được giảm nhẹ hình 

phạt của bị cáo Dương Viết Linh T, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo phạm tội “Gây 

rối trật tự công cộng” bị truy tố và xét xử theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015), có hình 

phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 

năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, theo tình tiết, nội dung vụ án thì hành vi 

phạm tội của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, gây tâm lý bức xúc, phẩn 

nộ trong quần chúng nhân dân, tuy bị cáo phạm tội có các tình tiết giảm nhẹ của 

các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng Toà án cấp sơ 

thẩm vẫn xử phạt bị cáo hình phạt tù và không cho bị cáo được hưởng án treo là 

đúng. 

  Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dương Viết 

Linh T thấy mức án 6 tháng tù mà Bản án sơ thẩm đã xử phạt đúng là có phần 

hơi nặng nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận để giảm cho bị cáo một 

phần hình phạt để bị cáo thấy được chính sách nhân đạo của pháp luật, phấn đấu 

cải tạo trở thành công dân tốt sau khi mãn hạn tù. 

[2].  Về án phí hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Dương Viết Linh T. 

Bị cáo Dương Viết Linh T kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 



Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357; khoản 2 

các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;  

1.  Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Viết Linh T để sửa Bản án sơ 

thẩm.  

Áp dụng khoản 1 Điều 318; các điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Dương Viết Linh 

T, xử phạt bị cáo Dương Viết Linh T 05 (năm) tháng tù về tội “Gây rối trật tự 

công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời 

gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 04 tháng 9 năm 

2019. 

2. Bị cáo Dương Viết Linh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng vụ án, về 

buộc bị cáo Dương Viết Linh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(24 tháng 02 năm 2020). 
 

 Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Theo khoản 2 Điều 262 BLTTHS;                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Phòng HSNVCS CAQB;  
- Vụ GĐKT 1 TANDTC;      (Đã Ký) 
- Sở Tư pháp tỉnh Q Bình; 

- Lưu hồ sơ vu ̣án; 

- Lưu án văn THS, VPTAQB. 

 

 

 

 

               Nguyễn Xuân Việt 

 


